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PHỤ LỤC 01 – CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ 
03 xe  ô tô 


	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật
	Hiện trạng

	1
	Ô tô tải 69L - 6864
	Chiếc
	1
	- Xe ô tô nhãn hiệu: Cuulong
- Loại xe: Tải có mui
- Màu sơn: Trắng
- Kích thước (d x r x c): 7.050 x 2.130 x 3.600mm 
- Tải trọng: 3.200kg
- Số chỗ ngồi : 3
- Số khung: RRT07035T81A00144
- Số máy: CY4100ZLQ07523996
	Xe để lâu không sử dụng. Hiện trạng thân vỏ đã bị han gỉ, lớp sơn bảo vệ bị bong tróc. Động cơ, khung gầm đã bị oxi hóa, lốp mòn. Cabin lái bị hư hỏng nặng, bám nhiều bụi bẩn

	2
	Ô tô tải 69L - 6889
	Chiếc
	1
	- Xe ô tô nhãn hiệu: Cuulong
- Loại xe: Tải có mui
- Màu sơn: Xanh
- Kích thước (d x r x c): 7.070 x 2.180 x 3.620mm 
- Tải trọng: 3.200kg
- Số chỗ ngồi : 3
- Số khung: RRT07035T91A00219
- Số máy: CY4100ZLQ07524007
	Xe để lâu không sử dụng. Hiện trạng thân vỏ đã bị han gỉ, lớp sơn bảo vệ bị bong tróc. Động cơ, khung gầm đã bị oxi hóa, lốp mòn, kính lái đã bị vỡ, mất logo. Cabin lái bị hư hỏng ghế lái, ghế phụ rách hỏng; taplo nứt vỡ

	3
	Ô tô tải 69L - 6979
	Chiếc
	1
	- Xe ô tô nhãn hiệu: HINO
- Loại xe: Tải bảo ôn
- Kích thước (d x r x c): 6.900 x 2.200 x 3.130mm 
- Tải trọng: 3.800kg
- Số chỗ ngồi : 3
- Số khung: RNJYJ20H398000448
- Số máy: W04DTN15739
	Xe vẫn đủ các bộ phận theo thiết kế: Gương, đèn chiếu sáng, radio, điều hòa,….Hiện trạng thân vỏ một số chỗ bị móp méo nhẹ. Khung gầm đã bị oxi hóa. Nội thất hư hỏng nhẹ, lớp da bọc ghế bị mòn đổi màu.
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